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1. Đặt vấn đề 
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đang 

phát triển mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (TTNT) đang 
ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc 
hỗ trợ con người xử lý khối lượng công việc khổng 
lồ, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Giáo dục là 
một trong những lĩnh vực tiên phong ứng dụng TTNT 
và đã góp phần mở ra những cơ hội mới, những trải 
nghiệm học tập đa dạng và hiệu quả hơn. Theo nghiên 
cứu Artificial Intelligence in Education: A Review, 
TTNT không chỉ đóng vai trò quan trọng trong công 

tác quản lý và giảng dạy mà còn góp phần nâng cao 
chất lượng học tập thông qua việc cá nhân hóa nội 
dung và tạo ra những trải nghiệm học tập linh hoạt, 
sáng tạo(1). Mức độ phổ biến của TTNT trong giáo 
dục ngày càng gia tăng, khi 86% sinh viên trên toàn 
cầu đã sử dụng các công cụ TTNT để hỗ trợ học tập, 
trong đó 24% sử dụng hàng ngày và 54% sử dụng ít 
nhất một lần mỗi tuần(2). 

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đang diễn 
ra mạnh mẽ, đặc biệt đối với lực lượng sinh viên trẻ, 
năng động, có xu hướng tiếp cận nhanh với các công 
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Tóm tắt: Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (TTNT) trong học tập của sinh viên 
Hà Nội, với cỡ mẫu là 300 sinh viên được lựa chọn từ ba trường: Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Đại học 
Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên có xu hướng sử dụng 
đồng thời nhiều công cụ TTNT, trong đó công cụ ChatGPT là phổ biến nhất. Sinh viên sử dụng TTNT vào một 
số mục đích như: Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ giải bài tập và tìm kiếm tài liệu học tập. Sinh viên hiện cũng đang 
gặp một số khó khăn khi sử dụng công cụ TTNT, trong đó nổi bật là  những lo ngại về  bảo mật thông tin cũng 
như  nguy cơ lệ thuộc vào công cụ TTNT. Để việc sử dụng công cụ TTNT hiệu quả hơn nữa cho mục tiêu học 
tập, sinh viên cần được chủ động giới thiệu, chia sẻ thông tin về TTNT ngay từ khi bước chân vào giảng đường 
đại học, cũng như cần tính đến xây dựng quy chế về phạm vi và giới hạn sử dụng công cụ TTNT trong học tập 
tại các trường đại học. 
Từ khoá: trí tuệ nhân tạo; sinh viên; ChatGPT.
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nghệ tiên tiến. 
Đây là một lĩnh vực mới, nhiều câu hỏi đặt ra cần 

có thêm các bằng chứng nghiên cứu như: Sinh viên 
đang vận dụng TTNT ở mức độ nào, họ sử dụng 
những công cụ gì và đang gặp những rào cản, khó 
khăn gì trong quá trình sử dụng. 

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đã được thực 
hiện vào tháng 3 đến tháng 6/2025 với cỡ mẫu là 300 
sinh viên bao gồm sinh viên từ năm thứ nhất đến năm 
thứ tư, đến từ ba trường đại học trên địa bàn thành 
phố Hà Nội: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại 
học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội 
(mỗi trường chọn 100 sinh viên tham gia nghiên cứu).  

2. Kết quả nghiên cứu 
Thực trạng các công cụ trí tuệ nhân tạo sinh 

viên hiện sử dụng 
Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, các công cụ 

TTNT đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với quá 
trình học tập của sinh viên. Sinh viên ngày càng nhận 
thức rõ ràng về khả năng của các công cụ này, từ đó 
lựa chọn và sử dụng phù hợp với nhu cầu của bản 
thân. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy toàn bộ sinh 
viên trong mẫu nghiên cứu sử dụng ít nhất 1 công cụ 
TTNT. Thậm chí, trung bình 1 sinh viên hiện đang sử 
dụng 3,1 công cụ TTNT. Đáng chú ý, có 35% sinh 
viên cho biết hiện đang sử dụng từ 4 công cụ TTNT 
trở lên. Nam sinh viên có xu hướng sử dụng đồng thời 
nhiều công cụ TTNT hơn so với nữ: trung bình một 
sinh viên nam sử dụng 3,55 công cụ và cao hơn so 
với nữ (2,85 công cụ TTNT/ sv). Trong 3 nhóm 
trường trong mẫu nghiên cứu, sinh viên Kinh tế quốc 
dân có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều công cụ 
TTNT nhất (3,57 công cụ TTNT/ sv), tiếp đến là sinh 
viên Đại học Bách Khoa (3,24 công cụ TTNT/sv), số 
liệu này ở sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
là thấp nhất (2,77 công cụ/sv). 

ChatGPT, với tỷ lệ sử dụng vượt trội đạt 96,0% 
tổng số sinh viên trong mẫu nghiên cứu cho thấy sự 
thống trị và duy trì tương đối bền vững của công nghệ 
này kể từ khi ra mắt. Ariel Michaeli, nhà sáng lập 
kiêm CEO Appfigures cho biết nhiều người nghĩ đến 
ChatGPT thay cho một công cụ TTNT đơn thuần. 
Khi thị trường TTNT sôi động với những công cụ 
mới ra đời, những người không quan tâm đến lĩnh 
vực sẽ bắt đầu tìm hiểu, cuối cùng lại tải ChatGPT do 
độ nhận diện rộng rãi của nó(3). Kết quả nghiên cứu 

của nhóm tác giả cũng khá tương đồng với những 
nghiên cứu của Đặng Vân Anh (2024) và Nguyễn Thị 
Ái Liên (2024) cũng chỉ ra tỷ lệ biết đến và sử dụng 
ChatGPT rất cao của sinh viên trên địa bàn Hà Nội 
với tỷ lệ lần lượt là 93,4% và 97,01%(4).  

Đối với các công cụ Gemini, DeepSeek và Gram-
marly; tỷ lệ sử dụng lần lượt là 58,7%; 40,0% và 
35,0%: kết quả cho thấy các công cụ này cũng đóng 
vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ 
học tập cho sinh viên và được coi như một giải pháp 
hỗ trợ học tập đáng tin cậy và bắt đầu được nhiều sinh 
viên ứng dụng. Mặc dù ra mắt sau và có nhiều thời 
điểm được đánh giá rằng có năng lực vượt trội hơn cả 
ChatGPT, nhưng mức độ ảnh hưởng của các công cụ 
này thực tế từ dữ liệu nghiên cứu cho thấy vẫn thấp 
hơn ChatGPT, phản ánh thói quen sử dụng đã được 
định hình của sinh viên. Các công cụ như Copilot 
(26,3%), Quillbot (22,0%) và Blackbox (20,7%) thể 
hiện sự phân hóa theo nhu cầu chuyên biệt, khi sinh 
viên không chỉ tìm kiếm công cụ hỗ trợ tổng quát mà 
còn cần các giải pháp cụ thể để xử lý các tác vụ riêng, 
từ việc hỗ trợ sáng tạo ý tưởng văn bản đến hỗ trợ lập 
trình.  Ngoài ra, công cụ tóm tắt tài liệu NotebookLM 
chỉ đạt 14,7% cùng với nhóm các công cụ khác (4,3%) 
cho thấy rằng một số công cụ mới mẻ, mặc dù có 
những ưu điểm nhất định nhưng vẫn chưa đạt được sự 
phổ biến rộng rãi. Điều này phản ánh quá trình tiếp 
nhận công nghệ của sinh viên, khi mà một số công cụ 
TTNT mới cần thời gian để khẳng định vị trí và hiệu 
quả của mình khi ứng dụng trong học tập. 

 Mục đích và hiệu quả sử dụng các công cụ trí 
tuệ nhân tạo của sinh viên 

Nhằm xác định một cách cụ thể mục đích và hành 
vi sử dụng TTNT trong học tập của sinh viên, nghiên 
cứu áp dụng thang đo Likert từ 1 đến 5: Trong đó 1 
điểm biểu thị mức độ “rất không thường xuyên sử 
dụng”, 5 điểm biểu thị mức độ “rất thường xuyên sử 
dụng”. Điểm trung bình càng cao và càng tiệm cận 
với 5 phản ánh mức độ thường xuyên sử dụng của 
sinh viên cũng như mức độ đồng tình với các nhận 
định về hành vi sử dụng công cụ TTNT trong học tập 
của họ. Kết quả phân tích cho thấy, chức năng “giải 
đáp thắc mắc, hỗ trợ giải bài tập” đạt điểm trung bình 
cao nhất với 3,71/ 5 điểm, phản ánh rằng sinh viên 
đánh giá cao khả năng của công nghệ trong việc cung 
cấp các giải pháp trực tiếp cho các vấn đề học thuật, 



- Số 11/2025LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG 97

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

từ đó tối ưu hoá thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả 
học tập. Chức năng “tìm kiếm tài liệu học tập” đạt 
3,67/ 5 điểm cho thấy nhu cầu về việc truy xuất thông 
tin nhanh chóng và chính xác từ các nguồn học thuật 
là rất thiết yếu, góp phần củng cố nền tảng tri thức 
của sinh viên. Đáng chú ý, không chỉ trong việc tìm 
kiếm tài liệu học tập, các công cụ TTNT, đặc biệt là 
ChatGPT đang dần trở thành một công cụ tìm kiếm 
mới, thay thế cho việc tìm kiếm trên công cụ truyền 
thống như Google Search(5). Bên cạnh đó, điểm số 
3,55 của chức năng “hỗ trợ viết bài luận, báo cáo” chỉ 
ra rằng công cụ TTNT cũng đang hỗ trợ hiệu quả 
trong việc cấu trúc và trình bày nội dung, mặc dù sinh 
viên vẫn duy trì được mức độ tự chủ nhất định trong 
việc phát triển ý tưởng. Nghiên cứu của Vũ Thị Kim 
Thanh cũng cho thấy kết quả tương tự khi sinh viên 
sử dụng TTNT nhằm hỗ trợ cho việc viết các văn bản 
và tìm kiếm tài liệu, từ đó giúp tăng năng suất, cá 
nhân hóa học tập, đồng thời cải thiện kỹ năng ngôn 
ngữ(6). Trong 3 nhóm trường, sinh viên Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền và Kinh tế quốc dân sử dụng 
chức năng này ở mức phổ biến cao hơn so với sinh 
viên đại học Bách Khoa, có thể do đặc thù các môn 
kỹ thuật khó có thể áp dụng phổ biến chức năng này. 

Chức năng “tổng hợp, phân tích thông tin” được 
sinh viên đánh giá thường xuyên sử dụng đạt điểm 
trung bình 3,51/5 điểm cho thấy công nghệ góp phần 
quan trọng trong việc xử lý và đánh giá khối lượng 
thông tin lớn, giúp sinh viên đưa ra các phân tích ban 
đầu một cách khoa học. Bên cạnh đó, mục đích “hỗ 
trợ lên ý tưởng sáng tạo” được đánh giá ở mức điểm 
3,36/5 điểm cho thấy sinh viên cũng đã sử dụng tính 
năng này của TTNT, mặc dù không quá thường 
xuyên. Kết quả phân tích cũng cho thấy không mục 
tiêu nào sinh viên lệ thuộc quá lớn vào TTNT, sử 
dụng với mục đích thường xuyên hay rất thường 
xuyên (điểm trung bình đều thấp hơn 4 điểm). 

Về hiệu quả sử dụng, dữ liệu khảo sát cho thấy; 
68,0% sinh viên có đánh giá tích cực về hiệu quả sử 
dụng của các công cụ TTNT với 52,7% sinh viên cho 
rằng TTNT là “hiệu quả” và 15,3% sinh viên khẳng 
định công cụ đạt mức “rất hiệu quả”. Chỉ 0,7% sinh 
viên cho rằng việc sử dụng công cụ TTNT “Không 
hiệu quả” và 9,0% sinh viên đánh giá là “ít hiệu quả”. 
Kết quả này phản ánh rõ ràng mức độ hài lòng cao 
của sinh viên đối với công cụ TTNT, đồng thời khẳng 

định rằng, trong bối cảnh học tập hiện nay, TTNT đã 
được sinh viên đánh giá là một giải pháp hiệu quả 
trong việc nâng cao năng suất và chất lượng học tập, 
trở thành một “trợ lý” đặc lực cho các bạn sinh viên 
trong quá trình học tập. 

Những khó khăn, rủi ro trong quá trình sử dụng 
trí tuệ nhân tạo trong học tập của sinh viên 

Khi xem xét tổng thể các trở ngại mà sinh viên 
gặp phải, kết quả nghiên cứu cho thấy khó khăn lớn 
nhất liên quan đến chất lượng và tính chính xác của 
thông tin do TTNT cung cấp: 58,5% sinh viên phản 
ánh rằng kết quả từ công cụ không đáp ứng kỳ vọng, 
cho thấy vấn đề về độ tin cậy của thông tin công nghệ 
là một thách thức phổ biến. 

Người dùng là sinh viên không gặp quá nhiều khó 
khăn về ngôn ngữ hay tìm hiểu về giao diện và cách 
sử dụng, họ có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau, 
tham gia vào các nhóm, diễn đàn. Tuy nhiên, ngoài 
khó khăn về đáp ứng kỳ vọng chất lượng, cũng có 4 
khó khăn khác mà có khoảng trên dưới 50% người 
dùng gặp phải, bao gồm: 

- Khó khăn về bảo mật và an toàn thông tin (52%); 
- Gây ra sự phụ thuộc vào TTNT và giảm tư duy 

độc lập (52%); 
- Hạn chế về kiến thức chuyên môn hoặc kỹ năng 

công nghệ để sử dụng (51,7%); 
- Thiếu tài liệu, hướng dẫn sử dụng rõ ràng từ nhà 

cung cấp (49%); 
Về nhận thức của sinh viên đối với rủi ro khi sử 

dụng TTNT, kết quả số liệu cho thấy, nhìn chung, sinh 
viên đều nhận thức rõ ràng các những nguy cơ rủi ro 
khi sử dụng các công cụ TTNT. Cụ thể, dữ liệu tổng 
hợp cho thấy có 63,9% sinh viên đồng ý với khẳng 
định “Tôi nhận thức được các rủi ro về bảo mật và an 
toàn thông tin khi sử dụng TTNT”, điều này cho thấy 
sinh viên có nhận thức rõ ràng về các mối đe dọa tiềm 
ẩn khi sử dụng các công cụ TTNT trong học tập.  

Mặc dù sinh viên nhận thức rõ về những rủi ro 
tiềm ẩn, tuy nhiên thực tế sinh viên lại chưa thật sự 
tin tưởng cao vào an toàn và bảo mật của TTNT trên 
không gian mạng.  Thực tế chỉ có 52,7% sinh viên tin 
tưởng vào nhận định “các chính sách bảo mật của 
TTNT được cập nhật thường xuyên để đối phó với 
các mối đe dọa an ninh mới”. Thêm vào đó, có tới 
53,7% sinh viên  bày tỏ sự lo lắng “các biện pháp bảo 
mật hiện hành của TTNT không đủ mạnh để bảo vệ 
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thông tin người dùng”. Sự quan ngại càng được thể 
hiện rõ hơn bởi mức điểm thấp nhất của hai nhận 
định. Chỉ có 35,7% đồng ý với ý kiến: “Tôi tin rằng 
các nhà cung cấp TTNT đã có biện pháp bảo vệ thông 
tin người dùng một cách hiệu quả” và 32,3% đồng ý 
với ý kiến nhận định “Tôi cảm thấy an tâm khi sử 
dụng TTNT trong học tập nhờ các chính sách bảo mật 
hiện hành”. 

3. Kết luận, khuyến nghị 
Như vậy, mặc dù các công cụ TTNT được phát 

triển và đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đã nhanh 
chóng phổ biến trong sinh viên tại địa bàn nghiên cứu. 
Có trên 95% sinh viên trong mẫu nghiên cứu sử dụng 
ít nhất 1 công cụ TTNT trong học tập và trung bình 
mỗi sinh viên hiện đang sử dụng trên 3 công cụ 
TTNT, trong số đó, Chat GPT là công cụ được sinh 
viên sử dụng phổ biến nhất. Sinh viên sử dụng TTNT 
với đa mục đích, trong đó thường xuyên nhất là: giải 
đáp thắc mắc, hỗ trợ giải bài tập và tìm kiếm tài liệu 
học tập. Sinh viên cũng nhận thức khá rõ về khó khăn, 
nguy cơ, rủi ro khi sử dụng TTNT. Những vấn đề mà 
xã hội lo ngại cũng là những hiện hữu lo ngại trong 
sinh viên: nguy cơ và khó khăn trong bảo mật, an toàn 
thông tin cũng như TTNT có thể tạo ra thế hệ lệ thuộc, 
giảm tư duy độc lập, sáng tạo.  

Từ kết quả phân tích dữ liệu, nghiên cứu cũng gợi 
mở về một số định hướng giải pháp như sau: 

- Các trường đại học nên đưa giới thiệu về sử dụng 
công cụ TTNT vào chương trình chính khoá hoặc 
ngoại khoá vào trường học, để sinh viên nắm được 
thông tin bài bản, chính thống và sử dụng hiệu quả từ 
người đi trước, đồng thời cũng tháo gỡ được khó 
khăn, tránh được những nguy cơ không cần thiết. Tuỳ 
từng đặc thù sinh viên từng nhóm trường (khoa học 
xã hội, kinh tế, công nghệ) để xây dựng các nội dung 
chia sẻ phù hợp. Các kiến thức này có thể đưa ngay 
vào chương trình giới thiệu về học đại học trong 
chương trình đầu khoá nhập học của sinh viên mới; 
đưa lồng ghép vào các môn đại cương phù hợp hay 
các buổi ngoại khoá với chuyên gia ... Bên cạnh việc 
hướng dẫn sinh viên sử dụng hiệu quả, khai thác tối 
đa khả năng vận dụng các công cụ TTNT khác nhau 
cho mục đích học tập, chương trình cũng cần chú 
trọng đến hướng dẫn sinh viên về bảo mật và an toàn 
trên không gian mạng.  

- Các trường có thể xây dựng tài liệu nội bộ hướng 

dẫn sử dụng công cụ TTNT hoặc dẫn đường liên kết 
đến các nguồn/ kho bài giảng trực tuyến phù hợp, 
đồng thời nên có hướng dẫn đi kèm về phạm vi, giới 
hạn sử dụng và đạo đức khi sử dụng các công cụ 
TTNT. Hiện tại, trong kho dữ liệu “Bình dân học vụ 
số” có rất nhiều bài giảng về ứng dụng TTNT trong 
học tập, công việc, các trường cũng nên yêu cầu sinh 
viên hoàn thành khoá học phù hợp như một điều kiện 
cần của sinh viên. Ngoài ra, việc phát triển các bài 
giảng chuyên sâu dành cho sinh viên các chuyên 
ngành khác nhau ứng dụng cho học tập và kỹ năng, 
công việc, nghề nghiệp tương lai cũng rất cần thiết và 
cần liên tục cập nhật, giới thiệu đến sinh viên. 

- Các thầy cô giáo nên là những người được tập 
huấn để nắm tương đối vững các công cụ TTNT vận 
dụng trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu của bản 
thân, chủ động hướng dẫn/chia sẻ sinh viên cách ứng 
dụng TTNT vào hỗ trợ giải quyết các bài tập được 
giao theo hướng hiệu quả, phù hợp, không bị lệ thuộc 
và mất đi tư duy độc lập, tính sáng tạo. Giảng viên 
cũng cần có những bước chuyển đổi về phương pháp 
dạy học, cách thức đánh giá sinh viên phù hợp, chính 
xác trong bối cảnh sử dụng TTNT đang rất phổ biến 
trong sinh viên. Nhà trường cũng cần đưa hướng dẫn 
về phạm vi và giới hạn đạo đức trong sử dụng công 
cụ TTNT trong việc làm bài tập lớn kết thúc môn học 
cũng như khoá luận tốt nghiệp của sinh viên trong bối 
cảnh TTNT đã trở nên rất phổ biến và ứng dụng 
thường xuyên hiện nay./.  
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